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I.​ TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN ( 5 điểm):  HS ôn tập từ bài 1 đến hết bài 5 
                                 Bài 1: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản 
Câu 1. Lực lượng nào sau đây thuộc Đẳng cấp thứ nhất trong xã hội Pháp (cuối thế kỉ XVIII)? 
A.Giai cấp tư sản. B.Nông dân.C. Tăng lữ Giáo hội.D. Bình dân thành thị. 
Câu 2. Ở Pháp, nền tảng của hệ tư tưởng dân chủ tư sản chính là 
A.Cảicáchtôngiáo.                                     B.Văn hóa Phục hưng. 
C. thuyết Kinh tế học cổ điển.                    D. Triết học Ánh sáng. 
Câu 3. Trên lĩnh vực kinh tế, mục tiêu cụ thể của các cuộc cách mạng tư sản là  thúc đẩy sự phát 
triển của 
A. kinh tế hàng hóa.                             B. kinh tế tự nhiên. 
C. cơ chế kế hoạch hóa.                       D. cơ chế quan liêu bao cấp. 
Câu 4. Cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII) đặt dưới sự lãnh đạo của 
A. giai cấp tư sản và quý tộc mới.        B. giai cấp tư sản và chủ nô. 
C. giai cấp tư sản.                                 D. giai cấp vô sản. 
Câu 5. Một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của cuộc Cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII) là 
A. Ô. Crôm-oen.                    B. G. Oa-sinh-tơn.          C. M. Rô-be-spie.                   D. V.I. Lê-nin. 
Câu 6. Lực lượng nào giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa 
Anh ở Bắc Mỹ (cuối thế kỉ XVIII)? 
A. giai cấp tư sản và quý tộc mới.           B. giai cấp tư sản và chủ nô. 
C. giai cấp tư sản.                                    D. giai cấp vô sản. 
                                                 Bài 2 : Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản 
Câu 1. Nửa sau thế kỉ XVII, chủ nghĩa tư bản được xác lập ở 
A. Hà Lan và Anh.                B. I-ta-lia-a và Đức.      C. Anh và Bắc Mĩ.                D. Pháp và Bắc 
Mĩ. 
Câu 2. Vào cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, đời sống kinh tế - xã hội của các nước Anh, Pháp, 
Đức, Hoa Kỳ có sự chuyển biến to lớn, do tác động của 
A. cách mạng 4.0.     B. cách mạng nhung.         C. cách mạng công nghiệp.   D. cách mạng công 
nghệ. 
Câu 3. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chuyển sang giai đoạn 
A. tự do cạnh tranh.                       B. đế quốc chủ nghĩa. 
C. chủ nghĩa tư bản hiện đại.         D. chủ nghĩa dân tộc cực đoan. 
Câu 4. Chủ nghĩa đế quốc là hệ quả trực tiếp của quá trình xâm lược thuộc địa nhằm 
A. tìm kiếm thị trường, thu lợi nhuận và đầu tư tư bản ở nước ngoài. 
B. giúp đỡ kinh tế và khai hóa văn minh cho các nước chậm phát triển. 
C. di dân sang các nước chậm phát triển, giải quyết khủng hoảng dân số. 
D. thúc đẩy sự giao lưu kinh tế và văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc 
Câu 5. Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (bắt đầu từ năm 1868) mang tính chất của một cuộc cách 
mạng tư sản, diễn ra dưới hình thức 
A. nội chiến cách mạng.                  B. cải cách, canh tân đất nước. 
C. chiến tranh giành độc lập.          D. đấu tranh thống nhất đất nước. 
Câu 6. Trong những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, cùng với việc các nước đế quốc đẩy mạnh 
xâm lược thuộc địa, chủ nghĩa tư bản đã 
A. được xác lập ở châu Âu và khu vực Bắc Mỹ. B. được xác lập ở các quốc gia: Pháp, Đức, 
I-ta-li-a,... 
C. mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên toàn thế giới.  D. suy yếu và bị thu hẹp phạm vi ảnh hưởng. 

 



Câu 7. Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, sự kiện nào dưới đây đã góp phần mở rộng phạm vi của 
chủ nghĩa tư bản ở khu vực châu Á? 
A. Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc thành công.   B. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời. 
C. Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam thành công.   D. Duy tân Mậu Tuất (1898) ở Tr.Quốc thành 
công. 
Câu 8. Hình thức tiêu biểu của các tổ chức độc quyền ở Mỹ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, là 
A. các-ten.           B. xanh-đi-ca.              C. tơ-rớt.                     D. công-xooc-xi-om. 
                         Bài 3 : Sự hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết 
Câu 1. Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga (1917), nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền 
Xô viết là 
A. đập tan bộ máy nhà nước cũ, xây dựng nhà nước mới của những người lao động. 
B. huy động tối đa nhân tài, vật lực để phục vụ cho cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 
C. khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh và bảo vệ Tổ quốc. 
D. ban hành Hiến pháp mới và chiến đấu chống “thù trong giặc ngoài”. 
Câu 2. Đại hội Xô viết toàn Nga lần Thứ hai, khai mạc đêm 25/10/1917 đã 
A. ban hành “Chính sách Cộng sản thời chiến”. 
B. phát động cuộc chiến đấu chống “thù trong giặc ngoài”. 
C. thông qua “Chính sách kinh tế mới” do Lê-nin soạn thảo. 
D. tuyên bố thành lập Chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu. 
Câu 3. Khi mới thành lập, Liên Xô gồm 4 nước Cộng hoà Xô viết là 
A. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Lít-va.     B. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ. 
C. Nga, U-crai-na, Môn-đô-va và Lát-vi-a.      D. Nga, U-crai-na, Tuốc-mê-nix-tan và Ác-mê-ni-a. 
Câu 4. Mục tiêu của việc thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là 
A. chống lại sự tấn công của 14 nước đế quốc.              B. thực hiện hiệu quả Chính sách Kinh tế 
mới. 
C. hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển.           D. chống lại cuộc tấn công của phát xít Đức. 
Câu 5. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Xô viết đối với Liên Xô? 
A. Giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc trên đất nước Xô viết. 
B. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. 
C. Củng cố và tăng cường vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế. 
D. Tạo điều kiện để các nước cộng hòa phát triển kinh tế - xã hội. 
Câu 6: Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga là 

A. Đập tan ách áp bức bóc lột phong kiến, đưa nhân dân lao động lên làm chủ 
B. Tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
C. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệp quý báu cho phong trào cách mạng thế giới 
D. Đưa đến sự thành lập tổ chức quốc tế mới của giai cấp công nhân quốc tế 

Câu 7: Sau thắng lợi của CM tháng Mười Nga, nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là: 
A. Là đập tan bộ máy nhà nước cũ, xây dựng nhà nước mới của những người lao động. 
B. Khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước. 
C. Ban hành Hiến pháp mới. 
D. Chống thù trong, giặc ngoài. 

Câu 8: Câu nói này do ai phát biểu" Bây giờ đây, ở nức Nga, chúng ta cần phải đặt hết tâm trí vào 
việc xây dựng một nhà nước vô sản xã hội chủ nghĩa"? 

A. Hồ Chí Minh​ ​ B. Mao Trạch Đông​​ C. Lê-nin​ ​ D. Giôn Rít 
Câu 9: Ý nào không phải là tư tưởng chỉ đạo của Lenin trong việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Xô viết? 

A. Sự bình đẳng về mọi mặt giữa các dân tộc. 
B. Quyền dân tộc tự quyết của các dân tộc. 
C. Xây dựng một cộng đồng anh em giữa các dân tộc. 

 



D. Xây dựng nền chuyên chính vô sản bằng biện pháp bạo lực cách mạng. 
Câu 10: Ý nào không phải là ý nghĩa đối với trong nước của việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Xô viết? 

A. Đã mở ra con đường giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc trên đất nước Xô viết trên cơ sở 
bình đẳng và sự giúp đỡ nhau. 
B. Phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết, tạo điều kiện cho sự phát 
triển nhanh chóng về kinh tế, xã hội của tất cả các nước Cộng hoà 
C. Tăng cường vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế. 
D. Khẳng định công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã hoàn thành. 

Câu 11: Ý nào không phải là ý nghĩa quốc tế của việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Xô viết? 

A. Trở thành biểu tượng và là chỗ dựa tinh thần, vật chất to lớn cho phong trào cách mạng thế 
giới. 
B. Cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở những nước thuộc địa ở châu Á, 
châu Phi và khu vực Mỹ Latin. 
C. Thức tỉnh phong trào công nhân ở các nước tư bản phương Tây. 
D. Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

Câu 12. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu mốc hoàn thành của quá trình thành lập Nhà nước Liên bang 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết? 
A. Nước Nga Xô viết thực hiện chính sách kinh tế mới (tháng 3/1921). 
B. Bản Hiệp ước Liên bang được thông qua (tháng 12/1922). 
C. Tuyên ngôn thành lập Liên bang Xô viết được thông qua (tháng 12/1922). 
D. Bản Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua (tháng 1/1924). 
Câu 13. Sự ra đời của chính quyền Xô viết ở Nga gắn liền với sự kiện nào sau đây? 
A. Cách mạng tháng Hai ở Nga thành công (1917). 
B. Cách mạng tháng Mười ở Nga thành công (1917). 
C. Chính sách Cộng sản thời chiến được ban hành (1919). 
D. Chính sách Kinh tế mới (NEP) được ban hành (1921). 
Câu 14. Tháng 12/1922 diễn ra sự kiện nào sau đây? 
A. Bản Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua. 
B. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập. 
C. Nước Nga Xô viết tiến hành chính sách Cộng sản thời chiến. 
D. Nước Nga Xô viết tiến hành chính sách Kinh tế mới (NEP). 
Câu 15. Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga (1917), nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền 
Xô viết là 
A. đập tan bộ máy nhà nước cũ, xây dựng nhà nước mới của những người lao động. 
B. huy động tối đa nhân tài, vật lực để phục vụ cho cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 
C. khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh và bảo vệ Tổ quốc. 
D. ban hành Hiến pháp mới và chiến đấu chống “thù trong giặc ngoài”. 
Câu 16. Đại hội Xô viết toàn Nga lần Thứ hai, khai mạc đêm 25/10/1917 đã 
A. ban hành “Chính sách Cộng sản thời chiến”. 
B. phát động cuộc chiến đấu chống “thù trong giặc ngoài”. 
C. thông qua “Chính sách kinh tế mới” do Lê-nin soạn thảo. 
D. tuyên bố thành lập Chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu. 
Câu 16. Nội dung nào dưới đây không phải là tư tưởng chỉ đạo của Lê-nin trong việc thành lập Liên 
bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết? 
A. Sự bình đẳng về mọi mặt giữa các dân tộc. 
B. Quyền dân tộc tự quyết của các dân tộc. 
C. Xây dựng một cộng đồng anh em giữa các dân tộc. 
D. Dùng bạo lực để xây dựng nền chuyên chính vô sản. 
 



Câu 17. Mục tiêu của việc thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là 
A. chống lại sự tấn công của 14 nước đế quốc.​ ​ B. thực hiện hiệu quả Chính sách Kinh tế 
mới. 
C. hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển.​​ D. chống lại cuộc tấn công của phát xít Đức. 
Câu 18. Dòng chữ trên Quốc huy của Liên Xô là 
A. “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”.​ ​ ​ B. “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. 
C. “Thống nhất trong đa dạng”.​ ​ ​ D. “Giai cấp vô sản thế giới đoàn kết lại”. 
Câu 18: Điểm giống nhau cơ bản trong công cuộc cải tổ ở Liên Xô và cuộc cải cách mở cửa ở TQ là 

A. Thực hiện đa nguyên đa đảng để cùng lãnh đạo đất nước. 
B. Thực hiện đổi mới đồng bộ và toàn diện về kinh tế, xã hội. 
C. Chú trọng đổi mới chính trị và xã hội. 
D. Tiến hành khi đất nước khủng hoảng. 
 

Câu 8. Ý nghĩa quan trọng nhất của những tiến bộ khoa học - kĩ thuật cuối thế kỉ XIX 
đầu thế kỉ XX đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản là 
​A. đánh dấu chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. 
​B. làm thay đổi cơ bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
​C. thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống vật chất con người. 
​D. đời sống con người nâng cao, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt. 
Câu 2. Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, chính quyền cách mạng của quần chúng 
nhân dân được thiết lập ở nước Nga được gọi là 
​A. Chính phủ lâm thời.​B. Chính phủ dân tộc dân chủ. 
​C. Chính quyền Xô viết.​D. Chính phủ dân chủ cộng hòa. 
Câu 9. Sự ra đời của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (1922) đã 
​A. giải phóng các dân tộc trên toàn thế giới. 
​B. liên kết phong trào công nhân các nươc tư bản. 
​C. tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng đất nước. 
​D. đập tan âm mưu xâm lược của các nước đế quốc. 
Câu 9. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai (10 - 1917) không có quyết định nào sau 
đây? 
​A. Thủ tiêu những tàn tích của chế độ phong kiến. 
​B. Thực hiện quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc. 
​C. Thông qua Sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất. 
​D. Thông qua Chính sách Kinh tế mới do Lênin đề xướng. 
Câu 11. Chính quyền Xô viết được thành lập ở nước Nga sau Cách mạng tháng Mười 
(1917) không đại diện cho giai cấp nào sau đây? 
​A. Công nhân.​B. Nông dân.​C. Binh lính.​D. Tư sản. 

 



Câu 13. Sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đã mở ra con đường 
giải quyết các vấn đề dân tộc trên đất nước Xô Viết dựa trên cơ sở nào? 
​A. Bình đẳng và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc. 
​B. Cạnh tranh và hợp tác về kinh tế giữa các dân tộc. 
​C. Tôn trọng chủ quyền lãnh thổ giữa các dân tộc. 
​D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

 
 

                     PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI (2 điểm) 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Liên Xô là nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên, đã tỏ ra sức mạnh phi thường. Ngay từ khi mới 
thành lập, Liên Xô chẳng những đập tan được bọn phản cách mạng trong nước, mà còn đánh thắng 
cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc, chưa đầy 30 năm sau lại đánh thắng hoàn toàn bọn phát 
xít Đức – Ý – Nhật, chẳng những bảo vệ được nhà nước Xô Viết mình mà còn  góp phần to lớn giải 
phóng nhiều nước khác, cứu cả loài người khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa phát xít”. 
(Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc, trích 
trong: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 15, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà nội, 2011, tr.388 – 389) 
a.Liên Xô là nhà nước chuyên chính vô sản duy nhất trên thế giới.S 
b.Vừa mới ra đời Liên Xô đã đánh thắng cuộc can thiệp vũ trang của liên quân14 nước đế quốc. Đ 
c. Liên Xô đánh thắng phát xít Nhật ở châu Á là điều kiện khách quan thuận lợi để nhân dân Việt 
Nam giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.  Đ 
d. Cứu cả loài người thoát khỏi ách nô lệ chủ nghĩa phát xít là trách nhiệm của Liên Xô.S 
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây 

Ngày 1-1-1959, cách mạng Cu-ba thành công, nhân dân và các chiến sĩ cách mạng yêu nước 
Cu-ba, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô, đã lật đổ chế độ độc tài Ba-ti-xta, thiết lập 
Nhà nước công nông đầu tiên ở Tây bán cầu, đưa "hòn đảo tự do" bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, 
tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sự ra đời và tồn tại của Nhà nước Cu-ba xã hội chủ nghĩa đã cổ 
vũ, khích lệ các dân tộc bị áp bức trên thế giới đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 
​                                         (Trích Báo nhân dân số ra ngày18 tháng 4 năm 2021) 
a. Sau khi lật đổ chế độ độc tài thân Mỹ Ba-ti-xta, cách mạng Cu-ba thành công, nước Cộng hoà 
Cu-ba ra đời. 
b. Sự ra đời và tồn tại của Nhà nước Cu-ba xã hội chủ nghĩa đã tạo tiền đề cho các nước trong khu 
vực Mĩ Latinh đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.  
c. Cu-ba trở thành lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở MĩLatinh sau chiến tranh thế giới 
thứ hai.  
d. Chính sách nhượng bộ của chế độ độc tài thân Mỹ tạo điều kiện cho sự ra đời nước cộng hoà 
Cu-ba. 
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây 
​ Vào một đêm lạnh giá cuối năm 1991, Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) 
chấm dứt sự tồn tại. Các thế lực tư bản và phản động hý hửng vội vàng có thể kết liễu chủ nghĩa xã 
hội bằng “chiến thắng không cần chiến tranh”(1) để chủ nghĩa tư bản trở thành “điểm đến cuối cùng 
của lịch sử”(2)… Sự thật thì hoàn toàn khác hẳn! 
(Trích bài viết: “Chủ nghĩa xã hội: Một tất yếu của lịch sử thế giới - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt 
Nam, ngày 31-12-2021). 

 



a. Cuối năm 1991, Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) tan rã. Đ 
b. Sự tan rã của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là sự sụp đổ của một lí tưởng xã hội chủ nghĩa.S 
c. Chủ nghĩa tư bản hiện nay trở thành một cực duy nhất trong quan hệ quốc tế.S 
d. Những thành tựu trong công cuộc đổi mới, cải cách hiện nay của các nước ở châu Á, khu vực Mỹ 
La-tinh là cơ sở vững chắc chứng minh CNXH có sức sống, triển vọng thực sự trên thế giới.Đ 
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